
STT/ 
No

Tên nhà tài trợ/ Name of donor
Ngày ủng hộ/ Date

(mm/dd/yyyy)
Số tiền/ Amount of 

money (VNĐ)
Mục đích ủng hộ/ Purpose of donation

1 Nhà tài trợ ẩn danh 01/01/2023 500,000 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn
2 Cao Hoài Đức 01/01/2023 60,000,000 Tài trợ cho các ca mổ tim
3 Phùng Linh Chi 01/03/2023 99,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện

4
Công ty CP Mía Đường Nghệ 
An NASU

01/04/2023 500,000,000 Tài trợ chương trình Tết Vì người nghèo 2023

5 Nguyễn Thị Liên 01/05/2023 100,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
6 Đặng Minh Tâm 01/05/2023 1,000,000 Tài trợ Chương trình Yêu thương gửi trọn miền Trung
7 Ngân hàng TMCP Bắc Á 01/05/2023 5,200,000,000 Tài trợ chương trình Tết Vì người nghèo 2023
8 Gia đình ông Đặng Văn Dũng 01/05/2023 10,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ
9 Nhà tài trợ ẩn danh 01/05/2023 500,000 Tài trợ chung cho Quỹ
10 Trần Thảo Nhi 01/09/2023 990,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
11 Đặng Hoàng Bảo 01/09/2023 500,000 Tài trợ chung cho Quỹ
12 Đại sứ quán Hoa Kỳ 01/11/2023 63,467,106 Tài trợ Dự án "Góp tiếng nói - Thêm bình đẳng"

13
Công ty CP Phát triển Lâm 
nghiệp Đông Bắc

01/12/2023 3,000,000 Tài trợ Chương trình Yêu thương gửi trọn miền Trung

14 Công ty CP Xi măng Tân Thắng 01/12/2023 80,000,000 Tài trợ chương trình Tết Vì người nghèo 2023
15 Đỗ Thị Tâm 01/12/2023 1,700,000 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn
16 Nhà tài trợ ẩn danh 01/12/2023 100,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
17 Công ty CP Dược liệu TH 01/13/2023 5,000,000 Tài trợ Chương trình Yêu thương gửi trọn miền Trung
18 Nhà tài trợ ẩn danh 01/16/2023 500,000 Tài trợ chung cho Quỹ
19 Phạm Thị Ngọc Tú 01/18/2023 300,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện

20 Công ty CP Dược liệu TH 01/18/2023 1,098,000
Chương trình bánh trung thu Vị trăng - Dự án Cánh buồm 
đỏ thắm

21 Nguyễn Hùng Vương 01/18/2023 1,980,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
22 Lê Thị Thúy 01/18/2023 100,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
23 Đinh Thị Kim Huệ 01/18/2023 99,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
24 Vũ Thị Thanh Dung 01/18/2023 220,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện
25 Nhà tài trợ ẩn danh 01/19/2023 3,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ
26 Nhà may Lê Nam 01/19/2023 30,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ
27 Trần Thị Như Trang 01/19/2023 3,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ
28 Trần Thị Ngọc Ninh 01/31/2023 6,630,000 Tài trợ chung cho Quỹ
29 Nhà tài trợ ẩn danh 31/01/2023 200,000 Chương trình lịch Mùa xuân cho em - Trao tặng thư viện

5,974,083,106Tổng
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